
Nam Nữ

1 Nguyễn Mạnh Huy 04/09/2017 TDP 4, P. Tân Tiến, TP. BMT, Đắk Lắk 10/10/2021 1.000.000

2 Trần Quốc Huy 14/11/2018 Buôn Kŏ Hneh, Xã Cuôr Đăng, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 26/10/2021 1.000.000

3 H Điêu Êban 14/04/2021 Buôn Aring, Xã Cuôr Đăng, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 14/10/2021 1.000.000

4 Võ Song Nhi 27/08/2017 TDP 6, P. Bình Tân, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 22/10/2021 1.000.000

5 Võ Minh Kiên 09/07/2015 TDP 6, P. Bình Tân, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 22/10/2021 1.000.000

6 Võ Ái My 27/08/2017 TDP 6, P. Bình Tân, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 22/10/2021 1.000.000

7 Võ Hoàng Gia Tuệ 16/06/2010 TDP 6, P. Bình Tân, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk 22/10/2021 1.000.000

8 Trần Lưu Ly 16/10/2015 44/4 Hồ Tùng Mậu, P. Tân Tiến, TP. BMT, Đắk Lắk 24/10/2021 1.000.000

9 Y Lộc Kbuôr 21/03/2020 Buôn Kiết, Xã Ea Tiêu, H. Cư Kuin, Đắk Lắk 26/10/2021 1.000.000

10 Y Dát Niê 03/05/2019 158 Nguyễn Thái Bình, Xã Hòa Thắng, TP. BMT, Đắk Lắk 28/10/2021 1.000.000

11 Nguyễn Phúc Khang 09/05/2019 Thôn 2, Tân Hòa, TP. BMT, Đắk Lắk 26/10/2021 1.000.000

12 Lưu Trần An Nhiên 20/02/2019 88/8 Nguyễn Du, P. Tự An, TP. BMT, Đắk Lắk 24/10/2021 1.000.000

13 Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên 2016 53/6 A Trần Quý Cáp, P. Tự An, TP. BMT, Đắk Lắk 29/10/2021 1.000.000

14 Dương Đăng Khoa 03/06/2020 91/14 Trần Quý Cáp, P. Tự An, TP. BMT, Đắk Lắk 29/10/2021 1.000.000

15 Vũ Nguyễn Gia Bảo 01/01/2018 Buôn Kŏ Hneh, Xã Cuôr Đăng, H. Cư M'gar, Đắk Lắk 17/10/2021 1.000.000

16 Tòng Thiên Trường 02/06/2010 Giải Phóng, P. Tân Lợi, TP. BMT, Đắk Lắk 30/10/2021 1.000.000

16.000.000Tổng cộng

Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng chẵn./.

Bệnh viện Lao và bệnh phổi

Phụ lục II

DANH SÁCH TRẺ EM THUỘC DIỆN F0 ĐƯỢC HỖ TRỢ (ĐỢT 10)

Ghi 

chú
STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Địa chỉ

Ngày bắt đầu 

điều trị, cách ly

Số tiền 

(đồng)

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /11/2021 của UBND tỉnh)
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